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BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU SÁCH SỐ HÓA 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT XÂY DỰNG
         Hôm nay, ngày 05/05/2020 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục tài liệu số hóa chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
[bookmark: _GoBack]- Thời gian: 02 ngày (04 - 05/05/2020) 
[bookmark: _Hlk34139979]- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
[bookmark: _Hlk34136617][bookmark: _Hlk34136825]1. Bà Hoàng Thị Nga – Cán bộ Thư viện (tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Hiền - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục tài liệu số hóa chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục tài liệu số hóa chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 


DANH MỤC TÀI LIỆU SỐ HÓA 
CHƯƠNG TRÌNH ĐAO TẠO KỸ THUẬT XÂY DỰNG
	STT
	TÊN SÁCH
	TÁC GiẢ
	NĂM
	 TRANG PDF

	1
	Đồ án môn học cơ học đất
	 
	 
	41

	2
	Tập bảng số cơ học đất
	 
	1974
	38

	3
	Hướng dẫn thiết kế thi công công trình ngầm trong mỏ
	Đặng Văn Quân, Đỗ Thụy Đằng
	1974
	173

	4
	Giáo trình Cơ sở xây dựng ngầm trong mỏ T.1
	Nguyễn Văn Quyển, Nguyễn Văn Đước
	1991
	208

	5
	Bài giảng vỏ bê tông liền khối trong xây dựng ngầm và mỏ
	Nguyễn Xuân Mãn
	1993
	90

	6
	Áp lực đất đá chống giữ công trình ngầm T.2
	Phi Lịch
	1976
	160

	7
	Áp lực đất đá chống giữ công trình ngầm T.1
	Phi Lịch
	1976
	187

	8
	Hướng dẫn thí nghiệm đất xây dựng (dùng cho sv ĐCCT-ĐCTV)
	Trần Hữu Nhân, Trần Quang Thống
	1978
	95

	9
	Thiết kế công trình xây dựng T.2
	 
	1977
	104

	10
	Cơ sở xây dựng ngầm trong mỏ T.2
	 
	1987
	308

	11
	Hướng dẫn thiết kế thi công giếng đứng T.1 : tài liệu tham khảo
	 
	1971
	220

	12
	Giáo trình vân tải trong xây dựng công trình ngầm và mỏ
	Đặng Trần Việt
	2003
	192

	13
	Bài giảng tin học ứng dụng 
	Ngô Doãn Hào
	2001
	90

	14
	Thiết kế tháp giếng 4 cột bằng thép
	Nguyễn Công Trịnh
	2001
	68

	15
	Bài giảng các phương pháp tính toán vỏ chống công trình ngầm
	Nguyễn Xuân Mãn
	1994
	58
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Hoàng Thị Nga
	





	




Nguyễn Thị Hải Yến




